VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH II: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thời gian thưc hiện 1 tuần từ ngày 12/1/2026  đến ngày 16/1/2026
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hạnh
Thứ 2 ngày 24 tháng 2 năm 2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 VĐCB:Bò trong đường Zíc zắc, ném xa bằng 1 tay
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết bò zíc zắc qua 5 điểm, ném xa bằng 1 tay.
- Rèn kĩ năng bò bằng bàn tay và cẳng chân qua 5 điểm, khi bò không chạm vào các điểm và ném xa bằng 1 tay đúng kĩ thuật, dùng sức mạnh của thân , tay để ném cho túi cát bay xa nhất.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Nhạc bài hát: “ Cá vàng bơi”
+ Xắc xô,
- Đồ dùng của trẻ
+ 10 cây rau: su hào
+ 2 rổ
+10-20 bao cát
3. Tiến hành.
* HĐ1: Khởi động:
	- Cô cùng trẻ chơi TC : Con cá vàng 
		+ Các con vừa chơi TC gì?
		+ Các con vật đó sống ở đâu?
- Cho trẻ đi thăm vườn bách thú đi đội hình vòng tròn với các kiểu đi ,chạy khác nhau  kết hợp cùng bài hát “Vườn cây của ba” về đội hình 3 hàng ngang.
* HĐ2: “Trọng động”
- Tập BTPTC :4Lx4N kết hợp với bài hát: “Cá vàng bơi”
+ Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, sau và vỗ vào nhau.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước.
+ Động tác chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối     
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- ĐTNM:Tay, Chân
- VĐCB: “Bò zíc zắc qua 5 điểm”.
- Cô tập mẫu lần 1.
- Cô tập lần 2 . Cô kết hợp phân tích động tác
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng sau vạch chuẩn, hai lòng bàn tay, hai bàn chân áp sát xuống sàn, lưng thẳng mắt nhìn về phía trước.
+ Thực hiện: Khi có hiệu cô lần lượt đưa từng tay và chân trái chiều lên trước, đầu ngẩn , mắt nhìn thẳng. Bò theo đường zíc zắc, khi đến các điểm zíc zắc điều chỉnh hướng bò, sao cho người không chạm vào các điểm. Bò liên tục bằng bàn tay cẳng chân đến vạch đích đứng lên lấy túi cát ném xa bằng 1 tay sau đó đi nhẹ nhàng về cuối hàng đứng.
- Cho cả lớp tập 1-2 lần  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Hỏi trẻ tên vận động.
* HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh lớp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:










Thứ 3 ngày 13 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 Tìm hiểu con vật sống dưới nước
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết, đặc điểm, môi trường sống và vận động của một số loài động vật sống dưới nước (Cá, tôm, cua…).
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh,kĩ năng phân nhóm theo đặc điểm cấu tạo, chuyển động của các con vật sống dưới nước 
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường không vứt rác xuống sông suối ao hồ. Không được ra chơi gần sông suối ao hồ .
2. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô:
+ Con cá, tôm,cua, ốc
+ video vận động con vật sống dưới nước trên máy tính.
+ Bể cá
	- Đồ dùng của trẻ:
		+ Tranh lô tô một số con vật nuôi trong gia đình: cá, tôm cua, ốc
3.Tiến hành.
* HĐ1: “Cá vàng bơi”
- Cô cho trẻ hát và vận động bài hát "Cá vàng bơi"
- Bài hát nói về con gì? Sống ở đâu? ở dưới nước ngoài cá ra còn có những con gì nữa? 
* HĐ2: “Tìm hiểu về 1 số con vật sống dưới nước”.
* Tìm hiểu về con cá
Nhởn nhơ bơi lội lượn vòng
               Đuôi dài như dải lụa hồng xoè ra.
                   Là con vật gì?
- Con cá
- Cho trẻ kể về con cá
- Cá Bơi được nhờ bộ phận nào? Các con thấy con cá bơi như thế nào? Nào các con chúng mình giả làm động tác bơi như những chú cá nào. 
- Cá Thở bằng gì? 
- Con cá này sống ở đâu? Đó là môi trường nước mặn hay ngọt
- Ngoài các loài cá sống ở môi trường nước ngọt ra con còn biết các loài cá sống ở môi trường nào khác? Hãy kể tên những loài cá mà con biết
- Các con hay quan sát xem những chú cá bơi như thế nào nhé
- Video cá
+ Các con thấy chúng bơi có đẹp không? Các con có nhận xét gì khi chúng bơi
=> Cá thở bằng mang, nhờ có vây, đuôi mà cá bơi lại như mái chèo
* Tìm hiểu về Con tôm
- Cô cho trẻ quan sát con Tôm
- Các con nhận xét gì về con tôm ? 
- Con tôm có bơi được không?
=>Con tôm có chân, thân cong có dâu dài, hai càng, mặc Dù không có vây nhưng nhưng chú tôm này bơi rất tài chúng mình cùng quan sát xem chúng bơi như thế nào nhé
- Video Tôm
- Các con nhận xét gì về cách vận động của những chú tôm này?
Đúng rồi các con ạh, nhờ có chân mà những chú tôm bơi rất tài và chúng có thể bơi lùi về phía sau đấy
- Ngoài cá, mực, tôm ra các con còn biết con vật nào biết bơi sống dưới nước nữa
- Các con vật như: Cá, mực, tôm, rùa, bạch tuộc… đều bơi rất tài nên gọi chung là nhóm động vật dưới nước biết bơi.
* Tìm hiểu về con Cua
Con gì 8 cẳng hai càng
           Không đi mà lại bò ngang cả ngày
         Là con gì?
- Con cua có đặc điểm gì 
- Mai của chúng có tác dụng gì?
- Càng cua có tác dụng gì?
- Các con có nhận xét gì về cách vận động của chúng.Chúng mình tập bò như chú cua nào?
- Có khó khăn không các con?
- Chúng mình cùng quan sát xem chúng bò như thế nào nhé
- Các con thấy chúng vận động như thế nào? Có khó khăn như chúng ta không?
* Tìm hiểu về: con ốc, sò. 
- Cô cho trẻ quan sát con ốc, sò
- Con có nhận xét gì về vỏ ốc
- Vỏ ốc có tác dụng gì?
- Con ốc di chuyển như thế nào?
- Chúng mình cùng quan sát cách di chuyển của chúng nhé
- Do ốc có vỏ rất cứng để bảo vệ thân mềm bên trong nên Chúng di chuyển rất chậm phải không các con
- Con sò có đặc điểm gì?
- Lớp vỏ bên ngoài của chúng có tác dụng gì?
- Các con vật này có bơi được như tôm cá không?
- Bạn nào giỏi hãy kể cho cô nhóm con vật sống dưới nước vỏ cứng?
=> Cua, ốc, sò… có vỏ cứng bên ngoài để bảo vệ thân mềm bên trong nên chúng được xếp vào nhóm động vật dưới nước vỏ cứng.
- Ngoài nhóm biết bơi, nhóm vỏ cứng ra chúng ta có thể chia những con vật dưới nước thành nhóm có càng, nhóm không biết bơi, bạn nào có thể kể cho cô một số con vật thuộc nhóm có càng, nhóm không biết bơi
*HĐ3: Trò chơi luyện tập
* Trò chơi 1: Ai Thông minh
- Cách chơi: Trên màm hình của cô xuất hiện nhóm con vật sống dưới nước nhiệm vụ của các con là chọn các con vật tương ứng với nhóm của chúng. Nếu các con chọn đúng xẽ xuất hiện khuôn mặt cười, nếu chọn sai các con phải chọn lại
- Cô cho 2-3 trẻ chơi
* Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội đội vỏ cứng và đội 
biết bơi. Trong thời gian là một bản nhạc các đội chon con vật tương ứng với nhóm của mình bật qua chướng ngại vật thả về ao của đôi mình. Đội nào nhiều con vật hơn đội đó sẽ thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
          - KT :Cô cho trẻ vận động bài hát : Tôm cua cá thi tài
Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ 4 ngày 14 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
NDTT: Dạy KNVĐMH bài “ Cá vàng bơi”
NDKH:+ Nghe giai điệu đoán tên bài hát
      + Hát nghe:Tôm cua cá thi tài.
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết vận động múa minh họa theo lời bài hát.
- Rèn kĩ năng múa nhịp nhàng theo gia điệu , nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với lời bài hát.
- Trẻ hứng thú nghe cô hát và hưởng ứng vận động cùng cô.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Nhạc bài hát: Con mèo bồ tèo,cá vàng bơi, tôm cua cá thi tài
- Đồ dùng của trẻ.
+ Nơ, mũ cá
3.Tiến hành.
* HĐ1: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
+ Cách chơi: trẻ nghe nhạc và đoán tên bài hát.
+ Trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô cho trẻ hát bài : Cá vàng bơi 2 lần dưới hình thức tập thể, và nhóm.
* HĐ2: Dạy VĐMH bài “ Cá vàng bơi”
- Cô giới thiệu VĐMH bài : Cá vàng bơi.
- Cô cho trẻ VĐ ý tưởng sang tạo 1-2 lần.
- Cô làm mẫu lần 1 bằng nhạc
- Cô làm mẫu lần 2 bằng lời ( Trẻ hát cô VĐ )
- Dạy trẻ VĐ từng câu hát :
		+ Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước” -> Hai tay dang ngang, khum khum làm vây cá.Nhún nhẹ người, bước chân nhỏ sang hai bên.
+ Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng -> Nhón chân, giơ tay lên cao (ngoi lên).Khuỵu gối, hạ tay xuống (lặn xuống).Lắc lư người vui nhộn.
+ Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế ->Hai tay quạt nhanh như cá bơi.Di chuyển nhanh hơn theo nhạc.
+ Cá vàng bắt bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh -> Hai tay làm động tác đuổi bắt.Bước chân nhanh, dứt khoát.
+ Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong -> Hai tay đưa về trước như bắt được bọ gậy.Gật đầu, mỉm cười thể hiện niềm vui.
- Cả lớp VĐ kết hợp với nhạc
- Mời nhóm trẻ lên biểu diễn.
- Cô cho cả lớp biểu diễn lại 1-2 lần.
* HĐ3 : Nghe hát “ Tôm cua cá thi tài”
- Cô hát lần 1. ( kết hợp cử chỉ điệu bộ)
+ Giảng ND bài hát: Trời mưa rào ao sâu đầy cá….
	- Cô hát lần 2 : Trẻ hưởng ứng nhạc cùng cô.
Đánh giá trẻ hằng ngày:










Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
                                                                        Đóng kịch:Cáo thỏ và gà trống
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết đóng kịch chuyện cáo thỏ và gà trống
- Trẻ thể hiện đúng ngữ điệu giọng nói của nhân vật, nhập vai một số nhân vật trong truyện tự tin.
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Kịch bản : “ Cáo, thỏ và gà trống”
- Lưỡi hái, mũ các nhân vật: Cáo , thỏ, gà trống, bác gấu, bầy chó
- Sân khấu.
- Bài hát: “Ta đi vào rừng xanh” “Con gà trống”
3. Tiến hành:
*HĐ1: “ Con gà trống”
- Cô cùng trẻ hát bài: Con gà trống
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói đến con gì? 
- Các con đã được nghe cô kể câu truyện gì về chú gà trống đã nghĩa hiệp ra tay lấy lại ngôi nhà cho bạn thỏ?
- Cô kể truyện lần 1 kết hợp với rối bóng.
                 + Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
· Cô đàm thoại cùng trẻ
+ Gà trống có giọng nói như thế nào ?
+ Cô mời cả lớp cùng giúp cô thể hiện lại giọng to vang,
oai vệ của Gà trống nào?
+ Giọng của Thỏ thì sao?
+ Bạn nào có thể giúp cô thể hiện giọng của Thỏ nào?
+ Còn giọng của chó thể hiện ra sao?
+ Thế giọng Trầm , ồm ồm là của nhân vật nào? Vậy conhãy thể hiện lại cho cả lớp cùng nghe nào?
+ Trong câu chuyện còn có nhân vật nào mà cô con mình chưa nhắc tới nhỉ ?
+ Con Cáo là nhân vật như thế nào?
+ Giọng nói của Cáo ra sao?
+ Bạn nào giúp cô thể hiện lại giọng của Cáo nào?
+ Lúc trả lời Gà trống thì như thế nào?
+ Qua câu chuyện con thích nhất nhân vật nào? Vì sao?
*Giáo dục trẻ: Các con ạ! Bạn Chó và bác Gấu tuy tốt bụng nhưng còn nhút nhát nên chưa đuổi được Cáo. Còn bạn gà Trống chẳng những tốt bụng mà còn dũng cảm nên đã đuổi được Cáo đi và lấy lại nhà cho Thỏ đấy.Các con cũng vậy nhé! Hãy giúp đỡ bạn bè và phải biết yêu thương nhau, không tranh giành đồ chơi và không đánh bạn. Có như vậy mới là con ngoan nhé.-> 
* HĐ2: “ Bé đóng kịch ”
- Cô nêu tên đề tài: “ Cáo thỏ và gà trống ”
- Lần 1:
+ Cô chia nhóm các nhân vật : Cáo, thỏ, gà trống, bác gấu, bầy sói
+ Cô là người dẫn truyện.( 2 lần- trẻ là người dẫn truyện)
- Lần 2:
+ Cho trẻ tự lựa chọn nhân vật, trẻ dẫn truyện.
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ.( Nhóm 2-3 lần).
* HĐ3: “ Ta đi vào rừng xanh”
- Kết thúc: Cô cùng trẻ biểu diễn bài : “Ta đi vào rừng xanh”
Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ 6 ngày 16 tháng 1 năm 2026
                 PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
          Hoạt động EDP: Làm bể cá mini
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức.
	- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, hình dạng của bể cá mini.  Trẻ biết cách làm được bể cá và công dụng của bể cá (S)
- Kể tên được các nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm ra bể cá (T)
- Có khả năng trình bày được các biểu tượng toán học như: Khối chữ nhật, khối trụ, hình vuông, hình chữ nhật…( M)
* Kỹ năng.
	- Có khả năng vẽ thiết kế bể cá , xây dựng các bước thiết kế (E)
	- Biết sử dụng kéo để cắt khoét để làm miệng bể , đề can để trang trí … (T)
- Trẻ làm bể cá cân đối, hài hòa. Có khả năng thuyết trình chia sẻ về bể cá mini, đặt tên cho bể cá của nhóm mình (A)
- Quan sát, đặt câu hỏi để có hiểu biết về bể cá (S)
* Thái độ
	- Chăm chú, tập trung, tích cực thực hiện hoạt động.
	- Chủ động phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động, giữ gìn sản phẩm , ý nghĩa của sản phẩm.
	- Lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Video các hoạt động của trẻ chuẩn bị cho làm bể cá: Thảo luận, vẽ thiết kế, tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu,  chuẩn bị nguyên học liệu…
- Giá để bản thiết kế: 3 cái
- Giá để bảng tiêu chí: 1 cái
- Trò chơi: Con cá vàng
- Nhạc bài hát: Con cá vàng
* Đồ dùng của trẻ
	- Chai lọ, can bằng nhựa, rổ nhựa, túi nilon...
	- Đề can màu, kéo, băng dính 2 mặt...
3. Tiến hành

Hoạt động chiều
( Thời gian 25 – 30’)

1. Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề ( Thời gian 5’)
- Tạo tình huống: Cho trẻ chơi trò chơi “ Con cá ” 
- Con cá ống ở đâu?
- Cho trẻ xem video những nguồn nước bẩn gây ản hưởngđến loài cá?
- Trẻ nêu ý kiến cô thống nhất về ý tưởng làm bẻ cá
- Thảo luận tiêu chí cần đạt khi làm bể cá
		+ Làm đúng bản thiết kế.
		+ Có đầy đủ các nguyên vật liệu
		+ Bể chứa nước, trong suốt có thể nhìn thấy cá bơi trong đó, không bị rò rỉ
	- Giới thiệu tên hoạt động kỹ thuật “ Làm bể cá mini”
2. Hoạt động 2: Tưởng tượng ( Thời gian 10’)
	- Khảo sát sự hiểu biết của trẻ về cấu tạo của bể cá sau đó đưa ra giải pháp lựa chọn:
		+ Các con biết gì về bể cá? 
+ Cấu tạo của bể cá 
+ Bể cá có tác dụng gì?
	- Cô cho trẻ xem video về kính đeo mắt.
3. Hoạt động 3: Lên kế hoạch ( Thời gian 20’)
* Vẽ thiết kế.
	- Cô hỏi ý tưởng của trẻ: Các con sẽ thiết kế bể cá như thế nào? ( Hình dạng, kiểu dáng, cấu tạo, )
	- Trẻ về nhóm vẽ thiết kế kính đeo mắt trên giấy A3 ( Cô giáo quay lại toàn bộ quá trình trẻ lên ý tưởng và vẽ bản thiết kế. Chụp lại bản thiết kế của từng nhóm)
	- Các thành viên trong nhóm thảo luận đưa ra ý kiến thiết kế làm bể cá
* Chuẩn bị nguyên học liệu.
	- Hỏi trẻ ý tưởng sử dụng nguyên học liệu gì để làm kính đeo mắt:
		+ Làm bể cá bằng nguyên học liệu gì?
		+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để bể cá?
		+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để trang trí bể cá?
		+ Theo con sẽ sử dụng mấy tấm bìa , túi bóng để làm bẻ cá?
		+ Các con sẽ sắp xếp gắn kết ntn để làm bể cá?
	- Yêu cầu trẻ ghi chú nguyên vật liệu mà nhóm lựa chọn vào bản vẽ.
	- Thảo luận phân công các thành viên trong nhóm chuẩn bị nguyên vật liệu theo kế hoạch của nhóm ngày thứ 5.
Hoạt động học
( Thời gian 35 – 40’)
4. Hoạt động 4: Thiết kế sản phẩm ( Thời gian 30’)
	- Chơi trò chơi: Con cá vàng
	- Hỏi trẻ: 
		+ Các con đang thực hiện dự án gì?
		+ Trong dự án chúng mình thống nhất làm gì?
	- Xem video: Trẻ hoạt động buổi hôm trước
* Xem lại và trò chuyện quá trình chuẩn bị cho buổi làm ngôi nhà:
	- Video hoạt động trò chuyện, thảo luận, vẽ thiết kế.
	- Video hoạt động tìm hiểu quy trình sắp xếp nguyên học liệu để làm bể cá.
	- Video hoạt động tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu.
	- Video hoạt động chuẩn bị nguyên vật liệu để làm bể cá của các nhóm.
* Giao nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện làm bể cá theo bản thiết kế của nhóm. Nhắc lại các tiêu chí?
	- Tiêu chí 1: Làm đúng bản thiết kế.
	- Tiêu chí 2: Đầy đủ nguyên vật liệu
	- Tiêu chí 3: Bể cá cómiệng bể, đứng được,  đựng được nước.
	- Hỏi trẻ:
		+ Bản thiết kế này của nhóm nào?
- Cho trẻ lấy bản thiết kế về 3 nhóm
- Các nhóm thảo luận lựa chọn, chuẩn bị nguyên vật liệu để làm bể cá
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Thực hành làm bể cá mini
( Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu cần)
5. Hoạt động 5: Chia sẻ kết quả, cải tiến ( Thời gian 10’)
	- Các nhóm mang sản phẩm của nhóm lên trưng bày
	- Cất đồ dùng và ngồi về đội hình chữ U
	- Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình ( Đặt tên cho bể cá của nhóm mình)
	- Hỏi trẻ:
		+ Các con có nhận xét gì về bể cá so với bản thiết kế của nhóm mình? 
+ Đã giống với bản thiết kế chưa?
	- Quan sát, nhận xét sản phẩm của các nhóm theo bản thiết kế chưa ( Tích bảng tiêu chí)	

	Tiêu chí
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- Hỏi trẻ: 
+ Nhóm nào làm bể cá hoàn chỉnh nhất? Vì sao?
	- Các nhóm đặt câu hỏi chéo nhau.
		+ Nếu được làm lại các con muốn cải tiến như thế nào?
- Chụp ảnh lưu niệm.
Đánh giá trẻ hàng ngày:











Hồng An , ngày 8 tháng 1 năm 2026
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